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THE KEY PERFORMANCE BENEFITS
Những lợi ích tuyệt vời của Bông thủy tinh Beeflex Glasswool

Control heat transfer with insulation
Heat transfer in the home occurs in three ways.

 
Radiation from the sun and hot surfaces. 

 
Convection where warm air displaces cool air. 

  

Conduction where heat is radiated from 

materials in the home.

 
Insulation in the roof, ceiling, walls and floors effectively helps control all 
three heat transfers in the home.

Bức xạ

Không khí ấm

Nhiệt

Bức xạ nhiệt từ mặt trời và bề mặt nóng

Đối lưu nhiệt nơi không khí ấm thay thế không khí lạnh.

Truyền dẫn nhiệt từ vật liệu bị làm nóng do bức xạ.

Kiểm soát sự truyền nhiệt với vật liệu cách nhiệt
Nhiệt được truyền vào nhà bằng ba cách

Radiation

Warm Air

Heat

Chống nóng cho mái, trần, tường và sàn một cách hiệu quả sẽ kiểm soát
tốt được cả ba cách làm nóng ngôi nhà của bạn.

Water Repellent

Fire Resistant

Cách nhiệt hiệu quả :  giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt trong các công trình xây dựng, từ đó tiết kiệm chi phí điện năng cho hệ 

thống làm mát hoặc sưởi ấm. Được ứng dụng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống ống dẫn nhiệt, mái nhà, 

vách tường. /  Effective insulation: helps reduce heat loss in construction works, thereby saving electricity costs for cooling or 

heating systems. Applied in civil and industrial works, heat pipe systems, roofs, walls.

 Cách âm tốt : Bông thủy tinh có cấu trúc sợi nhỏ, giúp hấp thụ và giảm truyền âm thanh. Thường được sử dụng trong các công 

trình yêu cầu cách âm như phòng thu, rạp chiếu phim, văn phòng hoặc nhà ở gần đường giao thông, mái nhà xưởng.. / Good 

sound insulation: Glass wool has a small fiber structure, which helps absorb and reduce sound transmission. Often used in projects 

requiring sound insulation such as recording studios, cinemas, offices or houses near traffic routes, factory roofs..

Chống cháy an toàn : Là vật liệu không cháy (chỉ nóng chảy ở nhiệt độ cao khoảng 1000°C), giúp tăng độ an toàn cho công trình. 

Giảm thiểu nguy cơ lan truyền lửa khi xảy ra hỏa hoạn. / Fireproof safety: Non-flammable material (only melts at high 

temperatures of about 1000°C), helping to increase the safety of the construction. Minimizes the risk of fire spreading in the event of 

a fire.

Chống ẩm mốc : Có khả năng chống hút ẩm tốt, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, bảo vệ sức khỏe người dùng và 

tuổi thọ công trình. / Anti-mold: Has good moisture resistance, limits the growth of bacteria and mold, protects the health of users 

and the life of the project.

Dễ thi công và linh hoạt : Bông thủy tinh nhẹ, dễ cắt và thi công ở nhiều vị trí khác nhau. Có thể sử dụng cho nhiều loại kết cấu 

như tường, mái, ống dẫn nhiệt. / Easy to construct and flexible: Glass wool is light, easy to cut and construct in many different 

locations. Can be used for many types of structures such as walls, roofs, heat pipes.

 Thân thiện với môi trường : Là vật liệu tái chế, không gây độc hại cho môi trường.Không phát sinh khí độc trong quá trình sử 

dụng. /. Environmentally friendly: Recycled material, non-toxic to the environment. Does not emit toxic gases during use.



PROPERTIES AND 

APPLICATIONS

ROCK WOOL KEY INSULATION
IN INDUSTRIAL
USE CASE
Hi-temp insulation for industrial use

Metal Roof Insulation

Flexible Duct Insulation

Kháng nước (Water Repellant )

 )

không gây độc hại / Not Harmful

 )

 

 )

 ông thủy tinh có khả năng chịu nhiệt cao, có thể chịu được nhiệt độ -4°C lên tới 
400°C .Nên được ứng dụng rất tốt trong các công trình chống cháy. Khả năng chịu nhiệt tốt 
của bông thủy tinh còn được ứng dụng vào bảo ôn như: bảo ôn ống gió, vật liệu bọc bảo ôn / 
Glass wool has high heat resistance, can withstand temperatures of -4°C up to 400°C. So it is 
very well used in fireproof projects. Glasswool's good heat resistance is also used in
insulation such as: air duct insulation, insulation materials.

 Được phủ hỗn hợp chống thấm nước trên bề mặt, cho phép vật liệu chịu được 
rò rỉ ở một mức độ nhất định./ Coated with water repellant mix on the surface, allowing 
the material to withstand leaks to a certain degree .

 Bông thủy tinh có thành phần hoàn toàn từ tự nhiên nên hoàn toàn thân thiện với môi
trường và không độc hại với con người và cả động vật./ Glass wool has completely natural 
ingredients so it is completely environmentally friendly and non-toxic to humans and animals.

ỨNG DỤNG BÔNG THỦY TINH CHO TÒA NHÀ ( GLASSWOOL IN BUILDING APPLICATIONS)

Cách nhiệt mái nhà

Cách nhiệt ống gió mềm

Cách nhiệt tấm Panel

trần (Acoustic Ceiling

Panel Insulation ) 

Cách âm cho tường

 (Curtain Wall Insulation)

Cách nhiệt ống gió

 (Pre-Insulated  Duct 

Work System)

Vách ngăn tiêu âm

(Sound-absorbing partitions)

Cách nhiệt vách

(Dry Wall Insulation) 

Cách nhiệt cho cột nhà

(Column Wrap Insulation) 

Cách nhiệt đường ống

(Sectional Pipe Insulation)

Tường cách âm

(Acoustic Wall Insulation)

Nồi hơi, lò nung, máy sấy và cách nhiệt lò nung

 (Boiler, Furnace, Drier and Kiln Insulation) 

Cách nhiệt tuabin (Turbine Insulation )

Bộ lọc/lớp lọc (Precipitator / Filter Lining )

Ống dẫn và cách nhiệt ống khói 

(Ducting and Flue Insulation )

 Bể chứa cách nhiệt (Storage Tank Insulatio n)

  

  Cách nhiệ t cột chưng cất (Distillation Column Insulation )

   Cách nhiệt đường ống băng chuyền (Process Piping Insulation )

 8

Cách nhiệt van và phụ kiên (Insulate valves and accessories) 

Cách  nhiệt bể đông lạnh (Cryogenic Process)

Cách  nhiệt bể áp suất (Pressure tank insulation) 

Bọc cách nhiệt ắc quy

(Battery Cover) Cách âm Khoang máy (Dash Outer )

Cách nhiệt cửa xe

(Door Panal )

ỨNG DỤNG BÔNG THỦY TINH CHO Ô TÔ (APPLICATION OF GLASS BUBBLE FOR CARS)

10  
Chống nóng trần xe

(Head Liner  )

Chống nóng  nắp  capu

(Anti-heat capu cover)

Vè trước đầu xe(Cowl Top



  

Hot air

Heat

Lớp mái bị làm nóng

Moisture

heat

roof sheet gets hot

condensation forms when moisture contacts roof sheet

moisture

heat

roof sheet gets cold

Anticon

foil fa
cing

moisture

Nhiệt

Hơi nóng

Roof sheet stays hot

Độ ẩm

CONDENSITION CONTROL

Lớp mái bị làm nóng

Hình thành ngưng tụ khi hơi ẩm tiếp xúc mái

Hơi nóng Độ ẩm

Lớp mái bị làm nóng

Hơi nóng Độ ẩm

màng nhôm

Anticon

Kiểm soát ngưng tụ hơi nước

Không có bảo ôn  - Không thoải mái, �êuhao nhiều năng 
lượng và không kiểm soát ngưng tụ hơi nước. Hơi nóng từ 
phía ngoài mái đi vào nhà, thất thoát không khí mát trong và 
làm ngưng tụ hơi nước ở trên mái.

No insulation-  Uncomfortable, high energy consump�onand 
no condensa�oncontrol. Heat from the outside roof enters 
the house, losing cool air inside and causing condensa�onon 
the roof.

Chỉ có lớp bông bảo ôn  - Cải thiện hiệu quả năng lượng 
nhưng �ềmẩn ngưng tụ hơi nước. Hơi nóng từ phía ngoài đi 
vào không gian mái được giảm bớt nhờ lớp bông bảo ôn, tuy 
nhiên không khí mát mang theo hơi ẩm bốc lên có thể dẫn 
đến ngưng tụ hơi ẩm trên mái.

Insulation only-  Improved energy efficiency but potenen�for 
condensa�on.Heat from the outside entering the roof space 
is reduced by the insula�on, however the rising cool air 
carrying moisture can lead to condensa�onon the roof.

Mái bông bảo ôn có lớp bạc -  Giải pháp tối ưu �t kiệm năng 
lượng và kiểm soát ngưng tụ. Hơi nóng từ phía ngoài đi vào 
không gian mái được giảm tối đa nhờ lớp bông bảo ôn và lớp 
bạc ; phản xạ lại bức xạ nhiệt. Sự kết hợp bông thuỷ  �nh à 
lớp màng bạc giảm rủi ro hình thành sự ngưng tụ hơi ẩm, cải 
thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. 

Glasswool with alumium foil - Op�mal solu�o for energy 
saving and condensa�on control. Heat from the outside 
entering the roof space is minimized thanks to the insula�on 
coton layer and silver layer; reeflec� heat radiadia�The 
combina�onof glass wool and silver membrane reduces the 
risk of condensa�onformaa�onimproving energy efficiency.

11,7

10,6

30-200mm

TCVN  12695

TCVN  12695

TCVN  12695

0.38

0.0345

5.8%



I. BÔNG THỦY TINH DẠNG ỐNG (GLASS WOOL PIPE INSULATION)

Bông thủy tinh dạng ống không

bạc (Pipe normal unface)

Code : GW - TKB 

Bông thủy tinh dạng ống có

bạc ( Aluminum Foil)

Code : GW - TCB

Bông thủy tinh dạng ống   bọc

giấy kraft ( Kraft - paper )

Code : GW - TKR

Đặc điểm (Characteristic):

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Bông thủy tinh dạng ống  / Glasswool Beeflex Pipe Section.

Tỷ trọng / Density ( Kg/m3)  40 - 50 - 60 - 64kg/m3 ASTM C167-22

Nhiệt độ làm việc / Service Temperature (°C) ≤400 °C ASTM C411

Hệ số truyền nhiệt  / Thermal Conductivity (W/m.K) 0.0345 ASTM C518

Phản ứng cháy / Fire Performance Non - Combustible ISO 1182 : 2010

Lớp áo / Facing Trơn, Áo nhôm, Kraft
( Bare, Aluminium foil, kraft)

Chiều dài ống  / length 1000mm

Các tỷ trọng khác có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Đường kính / Diametter 
( mm)

Độ dày / Thickness ( mm)

 DN ID (mm) 30 40 50 60 80 100

15A 22 x x x x x x

20A 28 x x x x x x

25A 35 x x x x x x

32A 42 x x x x x x

40A 48 x x x x x x

50A 60 x x x x x x

65A 76 x x x x x x

80A 89 x x x x x x

100A 114 x x x x x x

125A 140 x x x x x

150A 168 x x x x x

200A 219 x x x x x

250A 273 x x x x

300A 323 x x x x

400A 408 x x x x

450A 458 x x x x

500A 508 x x x x

550A 559 x x x x

600A 610 x x x x

QCVN 06:2022/BXDĐạtTest tính không cháy của vật liệu 



 

Lắp đặt (installation)

Ứng dụng ( application)

Bọc cách nhiệt cho đường ống hơi, ống chiller, ống đồng..

Bọc cách nhiệt cho đường ống khí dẫn dầu, chất lỏng, dung môi..

Perfect Glass Wool Pipe with Aluminum Foil Details 

Công dụng ( Areas of use ):  

Ưu điểm(advantage)

  

Chịu được thời tiết

khắc nghiệt (Weather

resistant hard)

Khả năng
 cách âm tốt (Ability

good soundproofing)

Khả năng kháng nước

(Water resistance)

Bông thủy tinh gắn bạc

 

(Glass wool mounted

 

in silver)

Khả năng

 

kháng cháy(Ability

fire resistance)

Khả năng uốn

cong tốt,dễ dàng

lắp đặt(Bending

ability Curves

well and easily

easy to

install)



Code : GW - KB

         Aluminum foil                      kraft-paper                             PVC         Glasswool non-foil  

Code : GW - CB Code : GW - KRB Code : GW - PVC Code : GW - KBP

II. BÔNG THỦY TINH DẠNG TẤM (GLASS WOOL ROLL INSULATION)

Glasswool multi color

Khái niệm / Concept :

 Bông thủy tinh dạng cuộn là một sản phẩm của bông thủy tinh. Đây là vật liệu cách nhiệt hiệu quả nên 

thường được dùng làm trần nhà hay các mái nhà chờ cách nhiệt.Bông thủy tinh dạng cuộn có cấu tạo thường gồm 2 

phần: lõi bông thủy tinh và bạc bảo về ở một hay cả hai mặt. Lớp bạc dùng để định hình và bảo vệ lớp bông thủy tinh 

bên trong khỏi tác động của môi trường. 
 Glass wool roll is a product of glass wool. This is an effective insulating material so it is often used to make 

ceilings or roofs for insulation. Rolled glass wool is usually composed of 2 parts: glass wool core and silver protection 

on one or both sides. . The silver layer is used to shape and protect the inner layer of glass wool from environmental 

impacts.

Ứng dụng / Areas of use:

• Dùng để lắp đặt bên dưới tấm lợp mái, phía trên xà gồ, hay bên trong của tấm lợp vách. 
 Used for installation under roofing panels, above purlins, or inside wall panels).
• Làm cách nhiệt, cách âm cho các tòa nhà cao ốc, nhà xưởng, văn phòng và hệ thống bảo ôn ngành điện lạnh.
 Make heat and sound insulation for buildings, factories, offices and insulation systems for the refrigeration 

industry).
• Làm tường lò quay, lò nướng, nhà bếp do khả năng chống cháy. 
 Make walls for rotisserie ovens, ovens, and kitchens due to their fire resistance).

Ưu điểm / Advantage:

• Có khả năng cách âm, cách nhiệt , chống cháy tốt ./ Has good soundproofing, heat insulation, and fire resistance. 
• Mang đặc tính của bông thủy tinh nên chịu nén tốt và phục hồi nguyên dạng tốt nếu bị nén. / With the characteristics 

of glass wool, it can withstand compression well and recover its original shape quickly if compressed.).
• Dễ cắt gọt cho phù hợp mục đích sử dụng ./ Easy to cut to suit intended use. 
• Dễ tạo hình do đặc tính mềm của giấy bạc. /Easy to shape due to the soft nature of the foil. 
• Bền bỉ hầu như không bị tác động của môi trường do có lớp bảo vệ bên ngoài ./Durable and virtually unaffected by 

the environment due to the outer protective layer.
• An toàn chống cháy mạnh hầu như không bắt lửa khi có cháy xảy ra . /Strong fire safety almost does not catch fire 

when a fire occurs).
• Không bị mối mọt côn trùng gây hại. / No termite or insect damage.
• Dễ thi công, giúp tiết kiệm thời gian thi công. / Easy to construct, helps save construction time. 
• Là giải pháp cho vấn đề rác thủy tinh, là vật liệu tái chế thân thiện với môi trường . /As a solution to the problem of 

glass waste, it is an environmentally friendly recyclable material).

 

 Tỷ trọng/ Density Độ dày/Thickness Chiều dài /Length Chiều rộng/Width

Kg/m3 mm mm mm

10 40-200 5.000-30.000

12 40-200 1200

14 40-200 1200

16 25-200 1200

18 25-200 1200

24 25-200 1200

32 25-200 1200

48 25-200 1200

No Physical Properties

 

 

Ứng dụng / Application 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

A. Tham chiếu bảng 1

B. Lớp bọc bạc theo bảng

Test Method Value (ENG) Value (Metric)

1 Basic weight Scale 22.5 IBS/100 ft2 0.02 110 gsm

2 Permeance ( WVTR) ASTM E96 ; Procedure A 22.5 IBS/100 115 ng/ N.s

3 Tensile Strength - MD ASTM D828 35.2 Ibs/In 155 N/25mm

4 Tensile Strength - XD ASTM D828 4.8 Ibs/In 80 N/25mm

 5 Burst Strength ASTM D774 52.2 psi 36N/ cm3

6 Low Temperature Resistance ASTM D1790 4hour (-40 °C)  Remains Flexible

Non Delamination

 Remains Flexible

Non Delamination

7 High Temperature Resistance ASTM D1790 4hour (+116 °C)  Remains Flexible

Non Delamination

 Remains Flexible

Non Delamination

8 Emsisivity ASTM E408  
0.03

 
0.03

 9 Fire Rating BS 476 Part 6&7  
Class 0 - Passed

 
Class 0 - Passed

Bảng kích thước của bông thủy tinh dạng cuộn ( The regular size of glasswool blanket)

Kích thước có thể thay đổi 

theo yêu cầu của khách hàng 

/ Size cane be changed 

according to customer’s 

request.

1200

5.000-30.000

5.000-30.000

5.000-30.000

5.000-30.000

5.000-30.000

5.000-30.000

5.000-30.000



GLASSWOOL For high temperature
GLASS WOOL

BEE FLEX
GLASS WOOL

BEE FLEX
GLASSWOOL For high temperature

III. BÔNG THỦY TINH DẠNG TẤM/ GLASSWOOL BOARD INSULATION

Code : GW - BBO1 Code : GW - BBO2 Code : GW - BBO3

                         Aluminum foil                                                   Fabrics Layer          Glass wool blanket non-foil  

Ứng dụng / Areas of use:

                         Bông thủy tinh dạng tấm 1 mặt bạc              Bông thủy tinh dạng tấm 1 mặt vải Bông thủy tinh dạng tấm không bạc  

Cách nhiệt cho trần nhà.
Insulation for the ceiling.

 

Cách nhiệt Panel.
Insulation for Panel

 

Tiêu âm ống gió, chamber box.
Silencer, Sound chamber  

 

Tiêu âm ống gió, chamber box.
Silencer, Sound chamber  

 

 

 Tỷ trọng/ Density Độ dày/Thickness Chiều dài /Length Chiều rộng/Width

Kg/m3 mm m m

10 40-200

12 40-200

14 40-200

16 25-200

18 25-200

24 25-200

32 25-200

48 25-200

Bảng kích thước của bông thủy tnh dạng tấm ( The regular size of glasswool blanket)

Kích thước có thể thay đổi 

theo yêu cầu của khách hàng 

/ Size cane be changed 

according to customer’s 

request.

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200 6000
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